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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá
chuối, gừng, lê, tỏi, cải thảo,
xoài đều giảm so với tuần
trước;
Vân Nam dẫn đầu Trung
Quốc về nhập khẩu sầu riêng;
Malaysia triển khai hệ thống
giám sát và truy xuất nguồn
gốc để bảo vệ vùng trồng sầu
riêng;
Malaysia tổ chức Lễ hội Sầu
riêng và Trái cây Penang từ
23/6 đến 20/7;
Giá trái cây tại Thái Lan giảm
mạnh;
Philippines đã tiếp cận được
thị trường sầu riêng tươi Ai
Cập;
Ấn Độ mở rộng trồng việt quất
ở năm tiểu bang hướng tới thị
trường toàn cầu.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Giá cải thảo trung bình đạt 2.782 VNĐ/kg, giảm 665 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 49.733 VNĐ/kg, giảm 3.400 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 31.967 VNĐ/kg, giảm 497 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 21.867 VNĐ/kg, giảm 528 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 22.119 VNĐ/kg, giảm 1.306 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 50.138 VNĐ/kg, giảm 1.863 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

  (Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 05/06-11/06/2025: 1 CNY= 3.477,8 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc

BÁO CÁO TUẦN09/06/2025 |Báo cáo số 22/2025

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Trung Quốc

Ngày 28/5/2025, Trung tâm giao thương trái
cây Nam Á – Đông Nam Á tại Côn Minh
(Trung Quốc) chính thức khai trương, gắn với
tuyến đường sắt Trung – Lào. Từ tháng
4/2024 đến nay, trung tâm đã phân phối hơn
9.000 container sầu riêng và măng cụt, với
tổng giá trị trên 72 tỷ NDT (khoảng 9,9 tỷ
USD). Tính đến tháng 4/2025, tỉnh Vân Nam
nhập khẩu 39.000 tấn sầu riêng, trị giá 15,5
tỷ NDT (khoảng 2,13 tỷ USD), chiếm 38,4%
cả nước, vượt Quảng Đông để trở thành tỉnh
nhập khẩu sầu riêng lớn nhất Trung Quốc.
Cửa khẩu Mò Hãn – đặc biệt qua đường sắt
– hiện xử lý hơn 200 container/ngày, chiếm
khoảng 1/3 lượng sầu riêng Thái Lan xuất
sang Trung Quốc, là tuyến nhập khẩu sầu
riêng đường bộ lớn nhất. Khu logistics Côn
Minh hiện có hơn 130 doanh nghiệp hoạt
động, với doanh thu khoảng 30 tỷ NDT
(khoảng 4,1 tỷ USD). [2]

với 20 trang trại lớn đã hoàn tất đăng ký.
Chính quyền bang cũng đang xem xét áp
dụng hệ thống gắn thẻ này như một yêu cầu
bắt buộc để bảo vệ danh tiếng của sầu riêng
địa phương và hỗ trợ nông dân tiếp cận thị
trường. [3]
Malaysia tổ chức Lễ hội Sầu riêng và Trái
cây Penang từ 23/6 đến 20/7
Lễ hội Sầu riêng và Trái cây Penang
(Malaysia) sẽ diễn ra từ ngày 23/6 đến 20/7
tại Persiaran Queensbay, Bayan Lepas. Sự
kiện được tổ chức nhằm quảng bá giá trị và
chất lượng đặc sắc của các loại trái cây địa
phương, đặc biệt là sầu riêng – loại quả nổi
tiếng của vùng. Đây là cơ hội tiếp thị trực tiếp
giúp các nông hộ nhỏ tiếp cận người tiêu
dùng, qua đó tăng doanh thu và cải thiện thu
nhập. Đồng thời, lễ hội cũng góp phần thúc
đẩy du lịch nông nghiệp, từng bước xây dựng
Penang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du
khách trong nước và quốc tế yêu thích trải
nghiệm nông nghiệp. [4]

Giá trái cây tại Thái Lan năm nay sụt giảm
mạnh do nguồn cung tăng cao và một số
giống cây kém chất lượng. Theo ông
Wittayakorn Maneenetr – Tổng cục trưởng
Cục Thương mại Nội địa Thái Lan, việc nhiều
loại trái cây như sầu riêng, măng cụt, chôm
chôm, xoài và vải cùng vào mùa đã dẫn đến
tình trạng dư thừa trên thị trường nội địa.
Thêm vào đó, sự cạnh tranh từ trái cây nhập
khẩu khiến áp lực tiêu thụ tăng lên. Do đặc 

Thái Lan

Malaysia
Malaysia triển khai hệ thống giám sát,
truy xuất nguồn gốc để bảo vệ vùng trồng
sầu riêng
Từ ngày 1/6, bang Penang (Malaysia) triển
khai hệ thống giám sát và truy xuất nguồn
gốc thông minh để giám sát toàn diện các
loại sầu riêng được trồng tại địa phương, đặc
biệt là từ Balik Pulau. Hệ thống này sẽ giúp
giải quyết vấn đề gian lận và đánh tráo
nguồn gốc sầu riêng Penang. Mỗi quả sầu
riêng sẽ được gắn mã QR cho phép truy xuất
nguồn gốc từ trang trại đến người tiêu dùng.
Hiện tại, khoảng 60 nông dân đã đồng ý
tham gia hệ thống gắn thẻ thông minh, cùng 
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 Nguồn tham khảo:

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]: Guojiguoshu.com
[3]: Vietnambiz.vn
[4]: Vietnambiz.vn
[5]: Vietnambiz.vn
[6]: Vietnambiz.vn
[7]: Freshplaza.com
[8]: Freshplaza.com

tính dễ hư hỏng và thời gian bảo quản ngắn
(chỉ 7–10 ngày sau thu hoạch), trái cây khó
tiêu thụ kịp, kéo giá xuống thấp. Các nhà
vườn nhỏ lẻ gặp khó trong việc duy trì chất
lượng ổn định và chưa đáp ứng tốt các yêu
cầu thị trường. Việc mở rộng diện tích canh
tác ra ngoài các vùng truyền thống mà thiếu
kiểm soát chất lượng cũng làm tình hình
thêm nghiêm trọng. Hiện tại, khoảng 70–80%
sản lượng trái cây Thái Lan được định hướng
xuất khẩu sang các thị trường như Trung
Quốc, Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và
EU. [5]

Ấn Độ
Ấn Độ đang mở rộng canh tác việt quất tại
năm bang gồm Maharashtra, Karnataka,
Himachal Pradesh, Tamil Nadu và
Uttarakhand – những nơi có khí hậu và đất đai
phù hợp. Hiện sản lượng việt quất dao động
từ 2.000–3.000 tấn/năm, thu hoạch chủ yếu từ
tháng 3 đến tháng 5. Maharashtra dẫn đầu về
sản lượng nhờ áp dụng công nghệ canh tác
hiện đại. Các bang khác như Karnataka,
Himachal Pradesh, Tamil Nadu và
Uttarakhand cũng phát triển mạnh. Mục tiêu
mở rộng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nội
địa, mà còn hướng tới xuất khẩu sang Trung
Đông và Đông Nam Á, đánh dấu bước tiến
quan trọng của Ấn Độ trong ngành việt quất
toàn cầu. [7]

Philippines
Philippines đã chính thức đạt được quyền
tiếp cận thị trường Ai Cập cho sầu riêng tươi
sau gần hai năm đàm phán. Cục Công
nghiệp Thực vật Philippines (BPI) cho biết
đây là kết quả của sự tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định và hệ thống kiểm dịch thực vật
đáng tin cậy. 
Các nhà xuất khẩu Philippines cần đảm bảo
đối tác Ai Cập có giấy phép nhập khẩu qua
hệ thống điện tử, và BPI sẽ chỉ cấp giấy
chứng nhận kiểm dịch khi đầy đủ thủ tục xuất
– nhập khẩu. 
Việc mở cửa thị trường này là một phần trong
chiến lược mở rộng và đa dạng hóa xuất
khẩu nông sản của Philippines. Bên cạnh đó,
Ai Cập được xem là cửa ngõ chiến lược vào
thị trường Trung Đông và Bắc Phi – khu vực
đang có nhu cầu cao về trái cây nhiệt đới.
Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông sản
Philippines sang Ai Cập đã tăng gần gấp đôi,
đạt 2,88 triệu USD, chủ yếu nhờ các sản
phẩm từ dừa. [6]

Hungary
Tháng 4–5/2025, Hungary chịu sương giá
nghiêm trọng với nhiệt độ xuống -8°C, khiến
sản lượng anh đào chua giảm còn khoảng
35.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức trung
bình 60.000–70.000 tấn. Các giống chín sớm
như Meteor và Érdi thiệt hại đến 80–100%,
ảnh hưởng nặng đến ngành chế biến. Bệnh
nấm và rụng quả tiếp diễn khiến sản lượng
sụt giảm. Tình trạng thiếu hụt và giá tăng lan
rộng sang nhiều nước Đông Âu và Thổ Nhĩ
Kỳ. [8]

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/10123
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-275-malaysia-trien-khai-he-thong-theo-doi-truy-xuat-de-bao-ve-vung-trong-sau-rieng-202552716239496.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-56-nguoi-trong-tai-penang-ap-dung-he-thong-gan-the-truoc-le-hoi-sau-rieng-202565153539932.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-26-gia-sau-tai-thai-lan-giam-manh-202562141240787.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-66-philippines-dat-quyen-tiep-can-thi-truong-sau-rieng-tuoi-ai-cap-202566145933681.htm
https://www.freshplaza.com/europe/article/9738516/india-expands-blueberry-farming-in-five-states/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9738522/hungarian-sour-cherry-crop-hit-by-spring-frost/


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

BÁO CÁO TUẦN09/06/2025 |Báo cáo số 22/2025

ĐIỂM TIN

Giá dưa hấu giảm; giá xoài
Cát Chu, sầu riêng Ri6 (loại
đẹp), thanh long ruột trắng,
cà chua tăng so với tuần
trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 07/06/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 396 xe, trong đó
có 192 xe chở hoa quả và
83 xe chưa xác định mặt
hàng;
Xuất khẩu rau quả vẫn có
thể đạt 8 tỷ USD trong năm
nay;
Lô sầu riêng đông lạnh đầu
tiên được xuất khẩu;
Thủ tướng chỉ đạo vấn đề
xuất khẩu sầu riêng, giao
công an điều tra việc gian
lận;
Khai mở mùa vải thiều
Thanh Hà 2025, hướng tới
thị trường toàn cầu;
Sâu đục củ hoành hành
vùng nguyên liệu khoai lang
Vĩnh Long.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 14.333 VNĐ/kg, tăng 667

VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá dưa hấu trung bình đạt 8.167 VNĐ/kg, giảm 83

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 56.500

VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 11.333 VNĐ/kg,

tăng 333 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

·Giá cà chua trung bình đạt 12.750 VNĐ/kg, tăng 500

VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị

trường trong nước
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Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
07/06/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 396 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 192 xe, mặt hàng
khác là 121 xe và 93 xe chưa xác định mặt
hàng. Cụ thể: (i) tồn 290 xe tại cửa khẩu Quốc
tế Hữu Nghị, trong đó có 97 xe hoa quả và 83
xe chưa xác định mặt hàng; (ii) tồn 87 xe đường
chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh -
khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 85 xe
hoa quả; (iii) tồn 19 xe tại cửa khẩu song
phương Chi Ma, trong đó có 10 xe hoa quả; (iv)
không có xe tồn lối thông quan Cốc Nam (khu
vực mốc 1104-1105, cửa khẩu phụ Na Hình và
cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]  

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Xuất khẩu rau quả vẫn có thể đạt
8 tỷ USD trong năm nay

Trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau
quả của Việt Nam đạt hơn 2,1 tỷ USD, giảm
17% so với cùng kỳ do sầu riêng, thanh long
và mít sụt giảm mạnh. Nguyên nhân chính là
do Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất
lượng, đặc biệt với các chất cadimi và vàng
O, khiến nhiều lô hàng bị ách tắc. Trong khi
đó, một số mặt hàng như xoài, chuối và dừa
vẫn tăng trưởng tốt. Dù gặp khó khăn, việc
Trung Quốc cấp thêm nhiều mã vùng trồng
và đóng gói sầu riêng mở ra hy vọng phục
hồi xuất khẩu trong Quý II. Nếu sớm tháo gỡ
các nút thắt, đặc biệt về kiểm nghiệm chất
cấm và mở rộng thị trường, mục tiêu 8 tỷ
USD xuất khẩu rau quả trong năm 2025 vẫn
có thể đạt được. [4]

Ngày 3/6/2025, lô sầu riêng đông lạnh đầu
tiên của Việt Nam với trọng lượng hơn 22 tấn,
có nguồn gốc từ tỉnh Lâm Đồng, đã chính
thức được xuất khẩu sang Trung Quốc qua
cửa khẩu cầu Bắc Luân II.
Trái sầu riêng được xử lý bằng công nghệ làm
lạnh nhanh đến âm 18 độ C bằng nitơ lỏng,
giúp kéo dài thời hạn sử dụng, thuận lợi cho
vận chuyển đường dài và bảo quản lâu dài. 
Trước đó, ngày 28/5, Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường Việt Nam đã hội đàm
với Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc để
tháo gỡ các khó khăn trong xuất khẩu nông,
lâm, thủy sản, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng.
Tính đến nay, hai nước đã ký kết 28 thỏa
thuận liên quan đến nhập khẩu nông sản.
Sầu riêng đông lạnh hiện đang được người
tiêu dùng và doanh nghiệp chế biến thực
phẩm tại Trung Quốc ưa chuộng, mở ra
hướng phát triển mới cho nông sản Việt trên
thị trường quốc tế. [3] 

Lô sầu riêng đông lạnh đầu tiên
được xuất khẩu

Thủ tướng chỉ đạo vấn đề xuất
khẩu sầu riêng, giao công an điều
tra việc gian lận

Ngày 23/5/2025, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Công điện số 71 chỉ đạo khẩn cấp
nhằm thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu
riêng bền vững sau khi xảy ra nhiều vụ lô
hàng bị trả về do vi phạm quy định an toàn
thực phẩm. Công điện yêu cầu Bộ Nông
nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn
thiện quy định quản lý mã số vùng trồng, cơ
sở đóng gói và quy trình sản xuất an toàn;
Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các hành
vi gian lận. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ
Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông
nghiệp và Môi trường xây dựng, phát triển
thương hiệu sầu riêng quốc gia, xúc tiến
thương mại mở rộng thị trường; chỉ đạo đàm
phán với Trung Quốc nhằm thống nhất kiểm
dịch, thủ tục thông quan. Các địa phương
được yêu cầu quản lý chặt vùng trồng, không
để tăng nóng diện tích gây mất cân đối cung
- cầu, đồng thời kiểm tra định kỳ đảm bảo
tuân thủ quy định xuất khẩu.
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Khai mở mùa vải thiều Thanh Hà

2025, hướng tới thị trường toàn

cầu
Sáng 30/5/2025, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ
khai mạc mùa vải thiều Thanh Hà với mục
tiêu đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và mở rộng
xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Năm nay,
toàn tỉnh có khoảng 8.800 ha vải thiều, sản
lượng dự kiến đạt 60.000 tấn, trong đó huyện
Thanh Hà chiếm 38.000 tấn. Nhờ thời tiết
thuận lợi, chất lượng vải được đánh giá cao,
đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Hải Dương hiện có 68 vùng sản xuất đạt tiêu
chuẩn VietGAP và GlobalGAP, 198 mã số
vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị
trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU,
Australia. Nhiều doanh nghiệp đã ký kết bao
tiêu sản phẩm và phối hợp giám sát chất
lượng chặt chẽ. Song song với xuất khẩu, tỉnh
cũng đẩy mạnh tiêu thụ nội địa qua hệ thống
phân phối, sàn thương mại điện tử và hoạt
động du lịch trải nghiệm vườn vải. Chính
quyền cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để
nâng cao thương hiệu và giá trị của vải thiều
Thanh Hà. [6]

Queen Farm - Trang trại sầu riêng

công nghệ cao lớn nhất tỉnh Bình

Phước

Queen Farm (huyện Bù Đăng) là trang trại
sầu riêng công nghệ cao lớn nhất tỉnh Bình
Phước, quy mô 55 ha với gần 10.000 cây
(Musang King, Ri6) cùng mít và vú sữa.
Trang trại áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt
Israel dài 75 km, mạng IoT và camera giám
sát, đạt chứng nhận GlobalGAP và ISO
9001:2000; canh tác hữu cơ, không thuốc trừ
cỏ, đồng thời cải tạo đất trồng cao su cũ,
nâng pH từ 4,3 lên 5,5–6. 

Nhờ quản lý số hóa, chỉ 13 công nhân vận
hành toàn bộ mô hình, tiết kiệm chi phí và
giảm sâu bệnh. Queen Farm đã có mã vùng
trồng, cơ sở đóng gói và kho lạnh, hướng tới
xuất khẩu sầu riêng chất lượng cao và phát
triển du lịch nông nghiệp xanh. [7]

Sâu đục củ hoành hành vùng
nguyên liệu khoai lang Vĩnh Long

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
huyện Bình Tân (Vĩnh Long), trong đợt xuống
giống gần nhất, nông dân toàn huyện đã
trồng thêm 171 ha khoai lang, nâng tổng diện
tích lên 881 ha, tăng 334 ha so với cùng kỳ
năm trước. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi
khiến nhiều diện tích khoai bị bệnh héo dây,
héo củ và thối củ. Đồng thời, sâu bệnh cũng
phát triển mạnh, đặc biệt là sâu đục củ. Chất
lượng khoai kém khiến giá bán thấp. 
Chính quyền địa phương đã tổ chức tập huấn
kỹ thuật, khuyến khích nông dân tham gia
hợp tác xã, ứng dụng kỹ thuật và trồng rải vụ
để giảm thiệt hại và ổn định sản xuất. [8]

Công điện cũng nhấn mạnh ưu tiên thông
quan, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng và
tăng tỷ trọng sản phẩm chất lượng cao, chế
biến sâu nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu. [5]

https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-nhat-den-20h00-ngay-07-6-2025-12094
https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-cap-nhat-den-20h00-ngay-07-6-2025-12094
https://vtv.vn/kinh-te/lo-sau-rieng-dong-lanh-dau-tien-duoc-xuat-khau-20250603105827608.htm
https://daibieunhandan.vn/xuat-khau-rau-qua-van-co-the-dat-8-ty-usd-trong-nam-nay-10374912.html
https://vietnamnet.vn/thu-tuong-chi-dao-nong-ve-xuat-khau-sau-rieng-2404270.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/khai-mo-mua-vai-thieu-thanh-ha-2025-huong-toi-thi-truong-toan-cau-i755794.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/trang-trai-sau-rieng-cong-nghe-cao-lon-nhat-tinh-binh-phuoc-d745705.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/sau-duc-cu-hoanh-hanh-vung-nguyen-lieu-khoai-lang-vinh-long-d756948.html
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